
     UBND HUYỆN CẦN GIUỘC    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:             /PGDĐT-TH Cần Giuộc, ngày       tháng   6  năm 2020

Kính gửi: 
- Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc;
- Phòng Nội vụ huyện.

Căn cứ Công văn số 2271/SNV-TCBCCCVC ngày 18/6/2020 của Sở Nội vụ 
tỉnh Long An về việc thông báo bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp năm 2020;

Căn cứ Công văn số 2058/SNV-TCBCCCVC ngày 01/6/2020 của Sở Nội vụ 
tỉnh Long An về việc bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020 đối 
với viên chức sự nghiệp giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Cần Giuộc;

Căn cứ Thông báo số 111/TB-VNCSP của Viện Nghiên cứu sư phạm - 
Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2;

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc đề nghị Phòng Nội vụ 
huyện, UBND huyện xem xét Quyết định cử giáo viên tham gia bồi dưỡng chức 
danh nghề nghiệp năm 2020 theo danh sách đã được Sở Nội vụ thẩm định;

( có danh sách đính kèm theo )
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo làm đề nghị này kính chuyển đến Phòng 

Nội vụ huyện, Ủy ban nhân dân huyện xem xét quyết định theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:      
- Như trên;
- TP, PTP;
- Lưu: VT, TH, T/Ph.

 KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Võ Trường Tam

 V/v cử giáo viên tham gia bồi dưỡng chức 
danh nghề nghiệp năm 2020



UBND HUYỆN CẦN GIUỘC    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CỬ THAM GIA BỒI DƯỠNG
 CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

NĂM 2020

Năm sinh
TT HỌ VÀ TÊN

Nam Nữ
 Chức vụ  Đơn vị công tác Trình độ  Chuyên 

ngành Mã số Ghi chú 

1 Giáo viên mầm non hạng II
1 Võ Thị Oanh  1984 Giáo viên MG Phước Lý Đại học Mầm non V.07.02.04  

2 Lâm Kim Ngọc Trâm  1992 Giáo viên MG Thuận Thành Đại học Mầm nom V.07.02.04  

3 Nguyễn Thị Thu Thảo  2019 Giáo viên MG Thuận Thành Đại học Mầm nom V.07.02.04  

4 Nguyễn Ngọc Dung  1993 Giáo viên MG Phước Vĩnh Tây Đại học Mầm nom V.07.02.04  

2 Giáo viên mầm non hạng III         

1 Hồ Thị Hiền  1991 Giáo viên MG Phước Vĩnh Đông Đại học Mầm nom V.07.02.06  

2 Phan Thị Mộng Tuyền  1992 Giáo viên MG Phước Lý Đại học Mầm nom V.07.02.06  

3 Huỳnh Thị Thúy Phượng  1969 Giáo viên MG Phước Lý Cao đẳng Mầm nom V.07.02.05  

4 Đặng Hoàng Phương Trinh  1995 Giáo viên MG Long Thượng Đại học Mầm nom V.07.02.06  

3 Giáo viên tiểu học hạng II         

1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh  1970 Giáo viên TH Thị Trấn Cần Giuộc Đại học Tiểu học V.07.03.07  

2 Võ Thị Ngọc Giàu  1980 Giáo viên TH Thị Trấn Cần Giuộc Cao đẳng Tiểu học V.07.03.08  

3 Phạm Phước Huy 1966  Giáo viên TH Phước Lại Đại học Tiểu học V.07.03.07  

4 Nguyễn Phương Việt 1966  Giáo viên TH Phước Lại Đại học Tiểu học V.07.03.07  

5 Đặng Hoàng Tường Vi 1964  Hiệu TH Phước Lại Đại học Tiểu học V.07.03.07  
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TT HỌ VÀ TÊN
Năm sinh

 Chức vụ  Đơn vị công tác Trình độ  Chuyên 
ngành Mã số Ghi chú 

Nam Nữ
trưởng

6 Phạm Thị Ngọc Thuý  1967 Giáo viên TH Phước Lại Đại học Tiểu học V.07.03.07  

7 Lê Thị Thanh Tâm  1992 Giáo viên TH Phước Lại Đại học Tiểu học V.07.03.08  

8 Nguyễn Thị Thu Hà  1974 Giáo viên TH Phước Lại Đại học Tiểu học V.07.03.07  

9 Nguyễn Thị Cẩm Yến  1968 Giáo viên TH Phước Lại Đại học Tiểu học V.07.03.07  

10 Lưu Văn Hột 1963  Giáo viên TH Phước Lại Đại học Tiểu học V.07.03.07  

11 Lê Thanh Hùng 1992  Giáo viên TH Phước Lại Đại học Tiểu học V.07.03.07  

12 Nguyễn Anh Tuấn 1967  Giáo viên TH Phước Lại Đại học Tiểu học V.07.03.07  

13 Trần Thị Kim Khá  1990 Giáo viên TH Phước Lại Đại học Tiểu học V.07.03.07  

14 Trương Thị Cẩm Minh  1992 Giáo viên TH Phước Lại Đại học Tiểu học V.07.03.08
15 Nguyễn Thị Thanh Tuyền  1994 Giáo viên TH Phước Vĩnh Đông Đại học Tiểu học V.07.03.07  

16 Lê Thị Trúc Phương  1981 Giáo viên TH Phước Vĩnh Đông Đại học Tiểu học V.07.03.07  

17 Nguyễn Thị Ước Mộng  1981 Giáo viên TH Phước Vĩnh Đông Đại học Tiểu học V.07.03.07  

18 Nguyễn Thị Kim Hoa  1968 Giáo viên TH Phước Vĩnh Đông Đại học Tiểu học V.07.03.07  

19 Huỳnh Thanh Liêm 1970  Phó hiệu 
trưởng TH Phước Vĩnh Đông Đại học Tiểu học V.07.03.07  

20 Nguyễn Trọng Quý 1979  Phó hiệu 
trưởng TH Phước Vĩnh Đông Đại học Tiểu học V.07.03.07  

21 Phạm Văn Sang 1981  Giáo viên TH Phước Vĩnh Đông Đại học Tiểu học V.07.03.07  

22 Võ Minh Quân 1963  Hiệu 
trưởng TH Tân Tập Đại học Tiểu học V.07.03.07  

23 Phạm Văn Dũ 1967  Phó hiệu 
trưởng TH Tân Tập Đại học Tiểu học V.07.03.07  

24 Đào Trung Kiên 1979  Phó hiệu 
trưởng TH Tân Tập Đại học Tiểu học V.07.03.08  

25 Phan Thành Long 1969  Giáo viên TH Tân Tập Đại học Tiểu học V.07.03.07  

26 Đỗ Phan Thị Mỹ Hạnh  1969 Giáo viên TH Tân Tập Đại học Tiểu học V.07.03.07  

27 Trần Thị Mai Trang  1968 Giáo viên TH Tân Tập Đại học Tiểu học V.07.03.07  
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TT HỌ VÀ TÊN
Năm sinh

 Chức vụ  Đơn vị công tác Trình độ  Chuyên 
ngành Mã số Ghi chú 

Nam Nữ
28 Ngô Thị Thu Hà  1970 Giáo viên TH Tân Tập Đại học Tiểu học V.07.03.07  

29 Nguyễn Thị Còn  1971 Giáo viên TH Tân Tập Đại học Tiểu học V.07.03.07  

30 Phan Văn Minh 1987  Giáo viên TH Tân Tập Đại học Tiểu học V.07.03.07  

31 Nguyễn Mai Chi  1992 Giáo viên TH Tân Tập Đại học Tiểu học V.07.03.08  

32 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 1967  Giáo viên TH Tân Tập Đại học Tiểu học V.07.03.08  

33 Đỗ Thị Thanh Thảo  1970 Giáo viên TH Tân Tập Đại học Tiểu học V.07.03.07  

34 Phan Thị Kim Huệ  1976 Giáo viên TH Tân Tập Đại học Tiểu học V.07.03.07  

35 Nguyễn Thị Thùy Linh  1979 Giáo viên TH&THCS Phước Vĩnh 
Tây Đại học Tiểu học V.07.03.07  

36 Châu Hoàng Phụng  1995 Giáo viên TH&THCS Phước Vĩnh 
Tây Đại học Tiểu học V.07.03.08  

37 Lâm Thị Cẩm Tiên  1992 Giáo viên TH&THCS Trường Bình Đại học Tiểu học V.07.03.07  

38 Nguyễn Thị Trường An  1995 Giáo viên TH&THCS Trường Bình Đại học Tiểu học V.07.03.07  

39 Mai Trung Hai 1967  Giáo viên TH Phước Lâm Đại học Tiểu học V.07.03.07  

40 Huỳnh Ngọc Yến  1994 Giáo viên TH Phước Lâm Đại học Tiểu học V.07.03.08  

41 Phan Ngọc Nhung  1994 Giáo viên TH Phước Lý Đại học Tiểu học V.07.03.07  

42 Đỗ Thị Lệ Quyên  1985 Giáo viên TH Phước Lý Đại học Tiếng Anh V.07.03.08  

43 Trần Ngọc Hùng 1965  Giáo viên TH Tân Kim Đại học Tiểu học V.07.03.07  

44 Phạm Đông Giao 1965  Giáo viên TH Tân Kim Đại học Tiểu học V.07.03.07  

45 Nguyễn Thị Hồng Thu  1966 Giáo viên TH Tân Kim Đại học Tiểu học V.07.03.07  

46 Huỳnh Văn Hoàng 1966  Giáo viên TH Tân Kim Đại học Tiểu học V.07.03.07  

47 Trần Đăng Khoa 1966  Hiệu 
trưởng TH Tân Kim Đại học Tiểu học V.07.03.07  

48 Phan Văn Phong 1969  Giáo viên TH Tân Kim Đại học Tiểu học V.07.03.07  
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TT HỌ VÀ TÊN
Năm sinh

 Chức vụ  Đơn vị công tác Trình độ  Chuyên 
ngành Mã số Ghi chú 

Nam Nữ
49 Nguyễn Ngọc Đức 1969  Giáo viên TH Tân Kim Đại học Tiểu học V.07.03.07  

50 Nguyễn Thị Thanh Thủy  1971 Giáo viên TH Tân Kim Đại học Tiểu học V.07.03.07  

51 Nguyễn Thị Thùy Nhung  1985 Giáo viên TH Tân Kim Đại học Tiếng Anh V.07.03.07  

52 Phạm Thị Thu  1990 Giáo viên TH Tân Kim Đại học Tiểu học V.07.03.07  

53 Nguyễn Thị Mỹ Hương  1991 Giáo viên TH Tân Kim Đại học Thể dục V.07.03.08  

54 Hứa Thị Kim Xinh  1992 Giáo viên TH Tân Kim Đại học Tiểu học V.07.03.08  

55 Trần Thị Kim Xuyến  1993 Giáo viên TH Tân Kim Đại học Thể dục V.07.03.07  

56 Lâm Tấn Đạt 1987  Giáo viên TH Tân Kim Đại học Thể dục V.07.03.07  

57 Phùng Thanh Tân 1966  Giáo viên TH Long Phụng Đại học Tiểu học V07.03.07  

58 Hoàng Thị Hà  1991 Giáo viên TH Long Phụng Đại học Tiểu học V07.03.07  

59 Phạm Thị Trúc Duyên  1991 Giáo viên TH Long Phụng Đại học Tiểu học V07.03.07  

60 Lê Văn Leo 1963  Giáo viên TH Long Phụng Đại học Tiểu học V07.03.07  

61 Lý Thị Thúy Trang  1992 Giáo viên  TH Rạch Núi Đại học Tiểu học V07.03.07  

62 Nguyễn Thị Lệ Trinh  1991 Giáo viên TH Rạch Núi Đại học Tiểu học V07.03.07  

63 Hồ Thị Út  1989 Giáo viên TH Rạch Núi Đại học Tiểu học V07.03.07  

64 Hồ Lệ Thủy  1965 Giáo viên TH Rạch Núi Đại học Tiểu học V07.03.07  

65 Đỗ Thị Phương  1967 Giáo viên TH Rạch Núi Đại học Tiểu học V07.03.07  

66 Trần Văn Dũng 1965  Giáo viên TH Rạch Núi Đại học Tiểu học V07.03.07  

67 Ngô Thị Phử  1966 Giáo viên TH Rạch Núi Đại học Tiểu học V07.03.07  

68 Trương Thị Diễm Xưa  1965 Giáo viên TH Rạch Núi Đại học Tiểu học V07.03.07  

69 Nguyễn Văn Vũ 1975  Giáo viên TH Rạch Núi Đại học Tiểu học V07.03.07  

70 Nguyễn Thanh Hoàng 1968  Giáo viên TH Rạch Núi Đại học Tiểu học V07.03.07  

71 Nguyễn Tấn Lộc 1963  Giáo viên TH Rạch Núi Đại học Tiểu học V07.03.07  

72 Nguyễn Thị Đắc  1978 Giáo viên TH Rạch Núi Đại học Tiểu học V07.03.07  

73 Trần Thị Thu Mai  1990 Giáo viên TH Rạch Núi Đại học Mỹ Thuật V07.03.07  

4 Giáo viên tiểu học hạng III         



6

TT HỌ VÀ TÊN
Năm sinh

 Chức vụ  Đơn vị công tác Trình độ  Chuyên 
ngành Mã số Ghi chú 

Nam Nữ

1 Đặng Thị Thu Bình  1967 Giáo viên TH Thị Trấn Cần Giuộc Cao đẳng Tiểu học V.07.03.08  

2 Nguyễn Thị Huỳnh Mai  1995 Giáo viên TH Phước Lại Cao đẳng Tiểu học V.07.03.08  

3 Đoàn Thanh Tuấn 1979  Giáo viên TH Phước Lại Cao đẳng Tiểu học V.07.03.08  

4 Nguyễn Thị Thuý Kiều  1990 Giáo viên TH Phước Lại Đại học Tiểu học V.07.03.08  

5 Nguyễn Thị Thúy Hằng  1995 Giáo viên TH Phước Vĩnh Đông Đại học Tiểu học V.07.03.08  

6 Đặng Hoàng Anh Thư  1995 Giáo viên TH Phước Vĩnh Đông Đại học Mỹ Thuật V.07.03.08  

7 Lê Hoàng Phúc 1981  Giáo viên TH Phước Vĩnh Đông Đại học Tiểu học V.07.03.08  

8 Trần Thị Mỹ Lan  1994 Giáo viên TH Phước Vĩnh Đông Đại học Tiếng anh V.07.03.08  

9 Nguyễn Việt Thắng 1988  Giáo viên TH Phước Vĩnh Đông Đại học Tin học V.07.03.08  

10 Nguyễn Thị Ngọc  1992 Giáo viên TH Phước Vĩnh Đông Đại học Tin học V.07.03.08  

11  Vỏ Vỉnh Hằng  1995 Giáo viên TH Phước Vĩnh Đông Đại học Âm nhạc V.07.03.08  

12 Đỗ Thị Phương Lan  1978 Giáo viên TH Tân Tập Cao đẳng Tiểu học V.07.03.08  

13 Nguyễn Thị Phượng Uyên  1976 Giáo viên TH Tân Tập Cao đẳng Tiểu học V.07.03.08  

14 Nguyễn Thị Ngọc Thi  1977 Giáo viên TH Tân Tập Cao đẳng Tiểu học V.07.03.08  

15 Mai Thị Kim Hương  1989 Giáo viên TH Tân Tập Cao đẳng Tiểu học V.07.03.08  

16 Nguyễn Thị Kim Thùy  1992 Giáo viên TH Tân Tập Cao đẳng Tiểu học V.07.03.08  

17 Mã Thanh Tâm 1977  Giáo viên TH Phước Lý Đại học Tiểu học V.07.03.08  

18 Nguyễn Thị Ngọc Yến  1993 Giáo viên TH Phước Lý Đại học Tiểu học V.07.03.09  

19 Trần Thị Mỹ Duyên  1994 Giáo viên TH Phước Lý Đại học Tiểu học V.07.03.09  

20 Đặng Hồng Xuân  1994 Giáo viên TH Phước Lý Đại học Tiểu học V.07.03.09  

21 Đoàn Minh Tín 1972  Giáo viên TH Phước Lý Đại học Tiểu học V.07.03.09  

22 Phan Thị Hương Trầm  1990 Giáo viên TH Phước Lý Đại học Tiểu học V.07.03.08  

23 Lương Kim Khoa  1989 Giáo viên TH Phước Lý Đại học Thể dục V.07.03.08  

24 Nguyễn Thị Bạch Tiếp  1993 Giáo viên TH Phước Lý Đại học Âm nhạc V.07.03.08  

25 Mai Ngọc Hà  1987 Giáo viên TH Phước Lý Đại học Tin học V.07.03.08  

26 Lê Thị Ngọc Châu  1989 Giáo viên TH Rạch Núi Cao đẳng Tiểu học V.07.03.08  
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TT HỌ VÀ TÊN
Năm sinh

 Chức vụ  Đơn vị công tác Trình độ  Chuyên 
ngành Mã số Ghi chú 

Nam Nữ
27 Trần Vĩnh Phúc 1988  Giáo viên TH Rạch Núi Cao đẳng Tiểu học V.07.03.08  

28 Nguyễn Thị Mỹ Phương  1993 Giáo viên TH Rạch Núi Cao đẳng Tiểu học V.07.03.08  

29 Nguyễn Thị Hồng Sương  1991 Giáo viên TH Rạch Núi Cao đẳng Tiểu học V.07.03.08  

30 Trần Thị Kiều Linh  1990 Giáo viên TH Rạch Núi Cao đẳng Tiểu học V.07.03.08  

31 Trần Ngọc Mỹ  1988 Giáo viên TH Rạch Núi Cao đẳng Tiểu học V.07.03.08  

32 Nguyễn Thị Hồng Nhung  1991 Giáo viên TH Rạch Núi Cao đẳng Tiểu học V.07.03.08  

5 Giáo viên Trung học cơ sở 
hạng II         

1 Nguyễn Thị Nguyệt  1966 Giáo viên THCS Nguyễn Văn Chính Đại học Sinh học V.07.04.11  

2 Đỗ Thị Hồng Cẩm  1967 Giáo viên THCS Nguyễn Văn Chính Đại học Ngữ Văn V.07.04.11  

3 Trần Nguyễn Châu Pha
 1982  Giáo viên

THCS Nguyễn Văn Chính Đại học
Ngữ Văn

V.07.04.11  

4 Mai Thị Thanh Tuyền  1968 Giáo viên TH&THCS Phước Vĩnh Tây Đại học Địa lý V.07.04.11  

5 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên  1993 Giáo viên TH&THCS Phước Vĩnh Tây Đại học Toán học V.07.04.12  

6 Võ Thị Thiên Kim  1990 Giáo viên TH&THCS Trường Bình Đại học Tiếng Anh V.07.04.12  

7 Lê Thị Băng Tuyết  1990 Giáo viên THCS Nguyễn Đình Chiểu Đại học Vật lý V.07.04.11  

8 Huỳnh Thị Thúy Hằng  1993 Giáo viên THCS Nguyễn Đình Chiểu Đại học Toán V.07.04.11  

9 Nguyễn Hoàng Giang 1990  Giáo viên THCS Nguyễn Đình Chiểu Đại học Thể dục V.07.04.11  
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TT HỌ VÀ TÊN
Năm sinh

 Chức vụ  Đơn vị công tác Trình độ  Chuyên 
ngành Mã số Ghi chú 

Nam Nữ

10 Trần Thị Thùy Trang  1993 Giáo viên THCS Nguyễn Đình Chiểu Đại học Ngữ Văn V.07.04.11  

11 Mai Thị Thúy Như  1984 Giáo viên THCS Nguyễn Đình Chiểu Đại học Công nghệ V.07.04.11  

12 Bùi Văn Thanh 1993  Giáo viên THCS Nguyễn Đình Chiểu Đại học Toán học V.07.04.12  

13 Trương Ngọc Dung  1994 Giáo viên THCS Nguyễn Đình Chiểu Đại học Tiếng Anh V.07.04.12  

14 Nguyễn Thị Hồng Thắm  1980 Giáo viên THCS Nguyễn Đình Chiểu Đại học Công nghệ V.07.04.11  

15 Bùi Phước Trạng 1992
 

Giáo viên THCS Nguyễn An Ninh Đại học Thể dục V.07.04.12  

16 Võ Thị Anh Thư  1995 Giáo viên THCS Nguyễn An Ninh Đại học Tiếng Anh V.07.04.12  

17 Huỳnh Ngọc Lụa  1992 Giáo viên THCS Nguyễn An Ninh Đại học Sinh Vật V.07.04.12  

18 Huỳnh Thị Ngọc Duyên  1992 Giáo viên THCS Nguyễn An Ninh Đại học Toán học V.07.04.12  

19 Nguyễn Thị Kim Huyền  1993 Giáo viên THCS Hồ Văn Long Đại học Tin học V.07.04.11  

20 Nguyễn Thanh Dung  1993 Giáo viên THCS Hồ Văn Long Đại học Mỹ Thuật V.07.04.11  

21 Huỳnh Thị Thu Thủy   Giáo viên THCS Nguyễn Thị Bảy Đại học Ngữ văn V.07.04.12  

22 Nguyễn Thế Duy   Giáo viên THCS Nguyễn Thị Bảy Đại học Ngữ văn V.07.04.12  

23 Lê Thị Thanh Dung   Giáo viên THCS Nguyễn Thị Bảy Đại học Công nghệ V.07.04.12  
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24 Nguyễn Ngọc Hiền   Giáo viên THCS Nguyễn Thị Bảy Đại học Lịch sử V.07.04.12  

25 Huỳnh Thị Thảo
  

Giáo viên THCS Nguyễn Thị Bảy Đại học GDCD V.07.04.12  

26 Bùi Thị Ngọc Giàu
  

Giáo viên THCS Nguyễn Thị Bảy Đại học Địa lý V.07.04.12  

27 Lê Thị Ngọc Trầm  1994 Giáo viên Trường THCS Tân Tập Đại học Công nghệ V.07.04.12  

28 Nguyễn Thị Thu Thủy  1992 Giáo viên Trường THCS Tân Tập Đại học Ngữ văn V.07.04.11  

29 Huỳnh Thị Thanh Nhàn  1978 Giáo viên Trường THCS Tân Tập Đại học Ngữ văn V.07.04.11  

30 Nguyễn Thị Hằng  1994 Giáo viên Trường THCS Tân Tập Đại học Ngữ văn V.07.04.11  

31 Nguyễn Thị Thùy Trang  1993 Giáo viên Trường THCS Tân Tập Đại học Tiếng Anh V.07.04.11  

32 Đoàn Văn Nghĩa 1970  Giáo viên Trường THCS Tân Tập Đại học Toán học V.07.04.11  

33 Nguyễn Huỳnh Nghĩa 1963  Giáo viên Trường THCS Tân Tập Đại học Toán học V.07.04.11  

34 Phùng Trung Hiếu 1988  Giáo viên Trường THCS Tân Tập Đại học Công nghệ V.07.04.11  

35 Phan Thị Tiến  1966 Giáo viên Trường THCS Tân Tập Đại học Địa lý V.07.04.11  

36
Lê Văn Tám 1965  

Hiệu 
trưởng

THCS Phước Vĩnh Đông Đại học
Sinh vật V.07.04.11
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37
Nguyễn Hữu Tuấn 1986  

Phó hiệu 
trưởng

THCS Phước Vĩnh Đông Đại học Toán học
V.07.04.11

 

38
Trần Văn Chính 1989  

Giáo viên THCS Phước Vĩnh Đông Đại học
Mĩ Thuật V.07.04.11

 

39
Phạm Hữu Hòa 1990  

Giáo viên THCS Phước Vĩnh Đông Đại học
Thể dục V.07.04.11

 

40
Trần Ngọc Tuấn 1986  

Giáo viên THCS Phước Vĩnh Đông Đại học
Thể dục V.07.04.11

 

41
Nguyễn Trần Hồng Lan  1995

Giáo viên THCS Phước Vĩnh Đông
Cao đẳng Tiếng Anh V.07.04.12

 

42
Đỗ Văn Thượng 1961  

Giáo viên THCS Phước Vĩnh Đông Đại học Ngữ văn
V.07.04.11

 

43
Trần Thị Diễm Hằng  1979

Giáo viên THCS Phước Vĩnh Đông Đại học
Sinh vật V.07.04.11

 

44
Lương Hoàng Vũ 1962  

Giáo viên THCS Phước Vĩnh Đông Đại học
Địa lý V.07.04.11
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